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sửa đổi, bổ sung Thông tư 01 
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	Điều 3. Xây dựng mức DTNHNN dự kiến hằng năm và hạn mức Quỹ Bình ổn

1. Mức DTNHNN dự kiến hằng năm được xây dựng trên cơ sở:

a) Mức DTNHNN đạt được năm trước;

b) Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước;

c) Dự báo cán cân thanh toán quốc tế và thị trường ngoại hối năm tiếp theo;

d) Mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ năm tiếp theo;

đ) Dự kiến nhu cầu chi ngoại hối năm tiếp theo để can thiệp thị trường ngoại hối trong nước và cho các yêu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước;

e) Dự kiến khả năng mua ngoại hối bổ sung DTNHNN cho năm tiếp theo.
	1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ Khoản 1 Điều 3 như sau:

“đ) Dự kiến về nhu cầu can thiệp thị trường và cho các yêu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước”.
2. Bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 3.
	Do khó có thể dự báo riêng nhu cầu can thiệp mua hay can thiệp bán ngoại tệ, NHNN chỉ có thể dự báo lượng ngoại tệ can thiệp ròng trên cơ sở dự báo về cán cân thanh toán quốc tế. Vì vậy, để phù hợp với thực tế triển khai tại NHNN, dự thảo Thông tư bãi bỏ điểm e khoản 1 và sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 3 thành “đ. Dự kiến về nhu cầu can thiệp thị trường và cho các yêu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước”.

	Điều 4. Xây dựng và tuân thủ tiêu chuẩn, hạn mức đầu DTNHNN 

1. Tiêu chuẩn đầu tư DTNHNN:

a) Tiêu chuẩn lựa chọn đối tác đầu tư bao gồm: tiêu chuẩn lựa chọn đối tác gửi ngoại tệ và vàng; đối tác phát hành chứng khoán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ; đối tác giao dịch ngoại tệ và vàng; đối tác giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá; đối tác lưu ký chứng khoán, giấy tờ có giá; đối tác thực hiện ủy thác đầu tư và đối tác thực hiện các hình thức đầu tư khác trên thị trường quốc tế theo mức xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm có uy tín trên thị trường quốc tế được NHNN lựa chọn để tham chiếu;

b) Tiêu chuẩn lựa chọn chứng khoán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ bao gồm: các loại chứng khoán, giấy tờ có giá và thời hạn đối với từng loại chứng khoán, giấy tờ có giá.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tác thực hiện các nghiệp vụ quản lý DTNHNN khác bao gồm: đối tác thực hiện nghiệp vụ phái sinh; đối tác mua, bán vàng trên thị trường quốc tế phục vụ nhu cầu can thiệp thị trường; đối tác xuất khẩu, nhập khẩu vàng; đối tác chuyển đổi vàng miếng sang vàng tiêu chuẩn quốc tế và các đối tác thực hiện các nghiệp vụ quản lý DTNHNN khác của NHNN. 
	Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 4 như sau:

“a) Tiêu chuẩn lựa chọn đối tác đầu tư bao gồm: tiêu chuẩn lựa chọn đối tác gửi ngoại tệ và vàng; đối tác phát hành chứng khoán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ; đối tác giao dịch ngoại tệ và vàng; đối tác giao dịch chứng khoán, giấy tờ có giá; đối tác lưu ký chứng khoán, giấy tờ có giá và vàng; đối tác thực hiện ủy thác đầu tư và đối tác thực hiện các hình thức đầu tư khác trên thị trường quốc tế theo mức xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm có uy tín trên thị trường quốc tế được Ngân hàng Nhà nước lựa chọn để tham chiếu;”

“2. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tác thực hiện các nghiệp vụ quản lý DTNHNN khác bao gồm: đối tác thực hiện nghiệp vụ phái sinh; đối tác mua, bán vàng trên thị trường quốc tế phục vụ nhu cầu can thiệp thị trường; đối tác xuất khẩu, nhập khẩu vàng; đối tác chuyển đổi vàng miếng sang vàng tiêu chuẩn quốc tế và các đối tác thực hiện các nghiệp vụ quản lý DTNHNN khác của Ngân hàng Nhà nước”. 
	1. Điểm a khoản 1: bổ sung quy định về tiêu chuẩn lựa chọn đối tác lưu ký vàng để phù hợp với thực tế NHNN có thể phát sinh thêm nghiệp vụ lưu ký vàng.  
2. Khoản 2: 

(i) Đối tác thực hiện nghiệp vụ phái sinh: Phái sinh là sản phẩm tài chính bắt nguồn từ các loại hình giao dịch cơ sở như: tiền gửi, hối đoái, trái phiếu,…Tùy vào nhu cầu và mục đích khác nhau, NHNN có thể thực hiện các giao dịch phái sinh với các đối tác hiện hành của NHNN (đối tác tiền gửi, đối tác hối đoái, đối tác trái phiếu..) nên trên thực tế không có đối tác chỉ cung cấp dịch vụ phái sinh.
(ii) Đối tác mua, bán vàng trên thị trường quốc tế phục vụ nhu cầu can thiệp thị trường: Các đối tác vàng của NHNN trên thị trường quốc tế bao gồm đối tác giao dịch mua bán, gửi, lưu ký vàng. Việc mua vàng phục vụ nhu cầu can thiệp, chuyển đổi vàng miếng sang vàng tiêu chuẩn quốc tế không ảnh hưởng đến bản chất nghiệp vụ giao dịch mua bán vàng với các đối tác nước ngoài. Các đối tác đủ tiêu chuẩn có thể thực hiện giao dịch vàng (bao gồm cả vàng vật chất và vàng tài khoản) sau đó vàng có thể được sử dụng cho mục đích đầu tư hoặc can thiệp phụ thuộc vào nhu cầu của NHNN trong từng thời kỳ. Tiêu chuẩn đối tác giao dịch (mua, bán) vàng trên thị trường quốc tế đã được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4. Do đó dự thảo Thông tư bỏ nội dung tiêu chuẩn đối tác mua, bán vàng trên thị trường quốc tế phục vụ can thiệp thị trường.

	Điều 5. Hình thức đầu tư DTNH chính thức

3. Căn cứ Quyết định của Thống đốc về bổ sung hình thức đầu tư, Vụ QLNH bổ sung hình thức đầu tư khác vào cơ cấu đầu tư DTNH chính thức trình Thống đốc quyết định. Trên cơ sở Quyết định cơ cấu đầu tư DTNH chính thức của Thống đốc, SGD bổ sung hình thức đầu tư khác vào phương án đầu tư DTNH chính thức.

4. Căn cứ Quyết định của Thống đốc về hướng dẫn đầu tư đối với việc ủy thác đầu tư và các hình thức đầu tư khác theo quy định tại khoản 2 Điều này, SGD chủ trì, phối hợp với Vụ QLNH trình Trưởng Ban điều hành phê duyệt đối tác, các nội dung thỏa thuận với đối tác. Trên cơ sở phê duyệt của Trưởng Ban điều hành, SGD thực hiện đầu tư và ủy thác đầu tư.  
	Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 5 như sau:

3. Căn cứ quyết định của Thống đốc về bổ sung hình thức đầu tư, Vụ QLNH bổ sung hình thức đầu tư khác vào cơ cấu đầu tư DTNH chính thức trình Thống đốc quyết định. Trên cơ sở Quyết định cơ cấu đầu tư DTNH chính thức của Thống đốc, SGD bổ sung hình thức đầu tư khác vào phương án đầu tư DTNH chính thức.

4. Căn cứ quyết định của Thống đốc về hướng dẫn đầu tư đối với việc ủy thác đầu tư và các hình thức đầu tư khác theo quy định tại khoản 2 Điều này, SGD chủ trì, phối hợp với Vụ QLNH trình Trưởng Ban điều hành phê duyệt đối tác, các nội dung thỏa thuận với đối tác. Trên cơ sở phê duyệt của Trưởng Ban điều hành, SGD thực hiện đầu tư và ủy thác đầu tư.  
	Sửa đổi cụm từ “Quyết định” thành “quyết định” ở cả khoản 3 và khoản 4 Điều 5 TT01. Theo đó, việc Thống đốc quyết định bổ sung hình thức đầu tư khác trong từng thời kỳ và quyết định hướng dẫn đầu tư được linh hoạt, chỉ cần phê duyệt của Thống đốc, không nhất thiết phải dưới dạng văn bản “Quyết định”.

	Điều 6. Xây dựng và tuân thủ cơ cấu đầu tư DTNH chính thức

1. Nội dung cơ cấu đầu tư DTNH chính thức bao gồm:

a) Cơ cấu theo ngoại tệ: loại ngoại tệ và tỷ lệ phần trăm theo loại ngoại tệ;

b) Cơ cấu theo thời hạn đầu tư ngoại tệ: tỷ lệ đầu tư ngắn hạn dưới 01 năm, trung hạn từ 01 đến dưới 03 năm và dài hạn từ 03 năm trở lên đối với Quỹ DTNH; tỷ lệ đầu tư không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 năm đối với Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng;

c) Cơ cấu theo hình thức đầu tư ngoại tệ: tỷ lệ tiền gửi, các loại chứng khoán, giấy tờ có giá, ủy thác đầu tư và các hình thức đầu tư khác đối với Quỹ DTNH; tỷ lệ tiền gửi, các loại chứng khoán, giấy tờ có giá và các hình thức đầu tư khác đối với Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng;

d) Cơ cấu vàng: khối lượng, giá trị các loại vàng của Quỹ DTNH và Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng;

đ) Mức ngoại tệ tối đa để mua vàng trên thị trường quốc tế của Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng.

2. Định kỳ 6 tháng, Vụ Quản lý ngoại hối chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Sở Giao dịch, Vụ Tài chính – Kế toán và Vụ Dự báo, thống kê đánh giá tình hình quản lý và thực hiện cơ cấu đầu tư DTNH chính thức; xây dựng cơ cấu đầu tư DTNH chính thức cho kỳ tiếp theo báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc quyết định.

3. Sở Giao dịch có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ cơ cấu đầu tư DTNH chính thức theo Quyết định của Thống đốc. 

4. Trong trường hợp có biến động bất thường trên thị trường tài chính quốc tế, Sở Giao dịch có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban điều hành, đồng gửi Vụ Quản lý ngoại hối. 

5. Trường hợp cần điều chỉnh cơ cấu khi thị trường tài chính quốc tế có biến động bất thường hoặc khi cần thiết khác, Vụ Quản lý ngoại hối chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh cơ cấu đầu tư DTNH chính thức báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc quyết định.

6. Thống đốc quyết định hoặc ủy quyền cho Trưởng Ban điều hành quyết định cơ cấu đầu tư DTNH chính thức.
	1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6:

Điều 6. Xây dựng và tuân thủ cơ cấu đầu tư DTNH chính thức

1. Nội dung cơ cấu đầu tư DTNH chính thức bao gồm:

a) Cơ cấu theo ngoại tệ: loại ngoại tệ và tỷ lệ phần trăm theo loại ngoại tệ;

b) Cơ cấu theo thời hạn đầu tư ngoại tệ: tỷ lệ đầu tư ngắn hạn dưới 01 năm, trung hạn từ 01 đến dưới 03 năm và dài hạn từ 03 năm trở lên đối với Quỹ DTNH; tỷ lệ đầu tư không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 năm đối với Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng;

c) Cơ cấu theo hình thức đầu tư ngoại tệ: tỷ lệ tiền gửi, các loại chứng khoán, giấy tờ có giá, ủy thác đầu tư và các hình thức đầu tư khác đối với Quỹ DTNH; tỷ lệ tiền gửi, các loại chứng khoán, giấy tờ có giá và các hình thức đầu tư khác đối với Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng;

d) Cơ cấu vàng: khối lượng các loại vàng của Quỹ DTNH và Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng;

đ) Mức ngoại tệ tối đa để mua vàng trên thị trường quốc tế của Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng.

2. Định kỳ 6 tháng, Vụ Quản lý ngoại hối chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Sở Giao dịch, Vụ Tài chính – Kế toán và Vụ Dự báo, thống kê đánh giá tình hình quản lý và thực hiện cơ cấu đầu tư DTNH chính thức; xây dựng cơ cấu đầu tư DTNH chính thức cho kỳ tiếp theo báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc quyết định.

3. Sở Giao dịch có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ cơ cấu đầu tư DTNH chính thức theo Quyết định của Thống đốc vào ngày làm việc cuối cùng của tháng. 

4. Trường hợp thị trường tài chính trong nước và quốc tế có biến động bất thường, thay đổi lớn trong mục tiêu chính sách tiền tệ và xu thế đầu tư vào các loại ngoại tệ và vàng trong dự trữ quốc tế của các nước trên thế giới, quy mô DTNHNN biến động lớn và các trường hợp khác có ảnh hưởng tới việc tuân thủ cơ cấu đầu tư DTNH chính thức, Sở Giao dịch báo cáo Trưởng Ban điều hành, đồng gửi Vụ Quản lý ngoại hối. Trên cơ sở chỉ đạo của Trưởng Ban điều hành, Vụ Quản lý ngoại hối chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh cơ cấu đầu tư DTNH chính thức báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc quyết định.

5. Thống đốc quyết định hoặc ủy quyền cho Trưởng Ban điều hành quyết định cơ cấu đầu tư DTNH chính thức.”
2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN

	1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6: 

- Điều 6 Thông tư 01/2014/TT-NHNN đã được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN. 

- Thực tế các biến động trên thị trường tài chính thế giới đều tác động tới việc đầu tư DTNH chính thức. Tuy nhiên, không phải biến động nào cũng ảnh hưởng tới việc tuân thủ cơ cấu đầu tư DTNHNN. Do đó, để quy định cụ thể hơn về các trường hợp “biến động bất thường” quy định tại khoản 4 Thông tư 01/2020/TT-NHNN, dự thảo Thông tư sẽ sửa đổi theo hướng trường hợp biến động có ảnh hưởng tới việc tuân thủ cơ cấu đầu tư DTNH chính thức, Sở Giao dịch báo cáo Trưởng Ban điều hành, đồng gửi Vụ Quản lý ngoại hối...
2. Để thuận tiện cho việc tham chiếu, dự thảo Thông tư bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN, đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 01/2014/TT-NHNN.


	Điều 7. Xây dựng và thực hiện phương án đầu tư DTNH chính thức

3. Định kỳ hàng quý hoặc khi cần thiết, SGD chủ trì, phối hợp với Vụ QLNH, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính – Kế toán và Vụ Dự báo, thống kê đánh giá tình hình thực hiện phương án đầu tư DTNH chính thức kỳ trước và xây dựng phương án đầu tư DTNH chính thức kỳ tiếp theo trình Trưởng Ban điều hành phê duyệt. 
	Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Muộn nhất vào ngày làm việc thứ 8 của tháng đầu tiên hàng quý hoặc khi cần thiết, Sở Giao dịch chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính – Kế toán và Vụ Dự báo, thống kê đánh giá tình hình thực hiện phương án đầu tư DTNH chính thức kỳ trước và xây dựng phương án đầu tư DTNH chính thức kỳ tiếp theo trình Trưởng Ban điều hành phê duyệt.” 
	Theo quy định tại TT01, trên cơ sở QĐ cơ cấu, tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư, SGD xây dựng phương án đầu tư DTNH chính thức (PAĐT). Tuy nhiên, khoản 3 Điều 7 chưa quy định thời gian ban hành PAĐT. Trong khi đó, các số liệu, thông tin tham khảo cần thiết để xây dựng PAĐT chỉ có thể tổng hợp đầy đủ vào đầu các Quý. Do vậy, dự thảo Thông tư cần bổ sung quy định về thời hạn xây dựng PAĐT để phù hợp với thực tế triển khai. Nội dung này cũng phù hợp với kiến nghị của đoàn kiểm tra BTC tại Biên bản kiểm tra DTNHNN năm 2020.

	Điều 9. Việc mua, bán ngoại tệ giữa DTNH chính thức với NSNN
1. Mua ngoại tệ từ ngân sách nhà nước:

a) Căn cứ vào kế hoạch bán ngoại tệ hằng năm của ngân sách nhà nước và văn bản đề nghị bán ngoại tệ của Bộ Tài chính, Sở Giao dịch thực hiện mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước từ ngân sách nhà nước;

b) Căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các chương trình, dự án hỗ trợ ngân sách, Sở Giao dịch phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế thực hiện mua lại ngoại tệ của các chương trình, dự án hỗ trợ ngân sách của các nhà tài trợ và chuyển số tiền đồng Việt Nam tương ứng cho ngân sách nhà nước.

2. Bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước:

a) Căn cứ văn bản đề nghị mua ngoại tệ của Bộ Tài chính để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho ngân sách nhà nước, Vụ Quản lý ngoại hối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Sở Giao dịch xây dựng phương án cân đối bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước trình Thống đốc phê duyệt và thông báo với Bộ Tài chính;

b) Căn cứ vào phương án cân đối bán ngoại tệ đã được Thống đốc phê duyệt, Sở Giao dịch thực hiện việc bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước.

3. Tỷ giá mua, bán ngoại tệ với ngân sách nhà nước:

a) Trong trường hợp mua, bán đô la Mỹ, tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ bằng tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày giao dịch;
b) Trong trường hợp mua, bán ngoại tệ khác ngoài đô la Mỹ, tỷ giá mua, bán ngoại tệ được áp dụng trên cơ sở tỷ giá tính chéo của tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày giao dịch và tỷ giá bình quân của giá mua và giá bán giữa loại ngoại tệ được mua, bán và đô la Mỹ được niêm yết trên thị trường ngoại hối quốc tế thông qua hệ thống mạng thông tin Reuters hoặc Bloomberg trước 10 giờ sáng của ngày giao dịch;

c) Trong trường hợp phát sinh các nhu cầu mua, bán ngoại tệ đặc biệt, Vụ Chính sách tiền tệ chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối và Sở Giao dịch trình Thống đốc phê duyệt tỷ giá mua, bán ngoại tệ với ngân sách nhà nước khác với quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
	1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN) như sau:

1. Mua ngoại tệ từ ngân sách nhà nước: 

Căn cứ vào kế hoạch bán ngoại tệ hằng năm của ngân sách nhà nước và văn bản đề nghị bán ngoại tệ của Bộ Tài chính và/hoặc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giao dịch thực hiện mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước từ ngân sách nhà nước với tỷ giá quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước:

a) Căn cứ văn bản đề nghị mua ngoại tệ của Bộ Tài chính để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho ngân sách nhà nước, Vụ Quản lý ngoại hối phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Sở Giao dịch xây dựng phương án cân đối bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước trình Thống đốc phê duyệt và thông báo với Bộ Tài chính;

b) Căn cứ vào phương án cân đối bán ngoại tệ đã được Thống đốc phê duyệt, Sở Giao dịch thực hiện việc bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước với tỷ giá quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Tỷ giá mua, bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước:

a) Trường hợp mua, bán đô la Mỹ, tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ bằng tỷ giá can thiệp tại phương án can thiệp; nếu tại thời điểm thực hiện không có phương án can thiệp hoặc tại phương án can thiệp không có tỷ giá giao ngay thì áp dụng tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ bằng tỷ giá trung tâm.
b) Trường hợp mua, bán ngoại tệ khác ngoài đô la Mỹ, tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ được áp dụng trên cơ sở tỷ giá tính chéo của tỷ giá xác định tại điểm a khoản này và tỷ giá bình quân của giá mua và giá bán giữa loại ngoại tệ được mua, bán và đô la Mỹ được niêm yết trên thị trường ngoại hối quốc tế thông qua hệ thống mạng thông tin Refinitiv hoặc Bloomberg trước 10 giờ sáng của ngày giao dịch.”
2. Bãi bỏ khoản 4 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN
	1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 01/2014/TT-NHNN:
- Điều 9 Thông tư 01/2014/TT-NHNN đã được sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN. 

- Trong một số giai đoạn, phương án can thiệp của NHNN chỉ có tỷ giá mua/bán kỳ hạn, trong khi giao dịch mua/bán giữa NSNN và NHNN thông thường áp dụng tỷ giá giao ngay. Để giải quyết vướng mắc nêu trên, Thông tư 01 cần bổ sung thêm quy định về tỷ giá áp dụng (là tỷ giá trung tâm) để vẫn đảm bảo thực hiện được giao dịch giữa NHNN và NSNN trong trường hợp phương án can thiệp không có nội dung về tỷ giá can thiệp giao ngay. 

2. Để thuận tiện cho việc tham chiếu, dự thảo Thông tư bãi bỏ khoản 4 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN, đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 01/2014/TT-NHNN.



	Điều 14. Sử dụng Quỹ DTNH cho các nhu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước

1. Căn cứ vào đề xuất của BTC về việc sử dụng Quỹ DTNH cho các nhu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước, Vụ QLNH chủ trì, phối hợp với SGD và Vụ Chính sách tiền tệ trình Thống đốc có ý kiến đối với đề xuất của BTC để báo cáo TTCP quyết định.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau: 

“1. Căn cứ vào đề xuất của Bộ Tài chính về việc sử dụng Quỹ DTNH cho các nhu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước, Vụ Quản lý ngoại hối chủ trì trình Thống đốc có ý kiến đối với đề xuất của Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.”
	Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 TT01, Vụ QLNH sẽ chủ trì xin ý kiến SGD và Vụ CSTT về việc sử dụng Quỹ DTNH cho các nhu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế triển khai, các nội dung sử dụng Quỹ DTNH khá đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, dự án khác nhau. Đồng thời, công văn trả lời BTC thường yêu cầu thời gian gấp rút, việc lấy ý kiến cần tập trung để đảm bảo tiến độ. Do vậy, dự thảo Thông tư sẽ điều chỉnh theo hướng Vụ QLNH chủ trì trình TĐ để có thể linh hoạt nhằm đảm bảo việc chỉ xin khi cần thiết và xin ý kiến đúng đơn vị theo nội dung đề xuất cụ thể của BTC. 

	Điều 15. Can thiệp thị trường ngoại tệ trong nước

1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện can thiệp thị trường ngoại tệ trong nước thông qua các hình thức sau:

a) Mua ngoại tệ bằng đồng Việt Nam; 

b) Bán ngoại tệ thu đồng Việt Nam, bao gồm cả việc bán ngoại tệ cho các dự án đã được Chính phủ bảo lãnh và cam kết chuyển đổi ngoại tệ;

c) Hoán đổi ngoại tệ với đồng Việt Nam;

d) Các hình thức can thiệp thị trường ngoại tệ khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Vụ Chính sách tiền tệ phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối và Sở Giao dịch báo cáo Thống đốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các hình thức can thiệp thị trường ngoại tệ khác. 

3. Trường hợp cần can thiệp thị trường ngoại tệ trong nước, trừ việc bán ngoại tệ cho các dự án đã được Chính phủ bảo lãnh và cam kết chuyển đổi ngoại tệ, Vụ Chính sách tiền tệ chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối và Sở Giao dịch đề xuất phương án can thiệp thị trường ngoại tệ báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc phê duyệt.

4. Nội dung phương án can thiệp thị trường ngoại tệ bao gồm: Thời điểm can thiệp, loại ngoại tệ can thiệp, tỷ giá can thiệp, số lượng ngoại tệ can thiệp, hình thức can thiệp, đối tác thực hiện can thiệp và các nội dung khác có liên quan.

5. Cơ sở xây dựng phương án can thiệp thị trường ngoại tệ:

a) Mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá;

b) Quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước;

c) Diễn biến cung, cầu ngoại tệ trong nước;

d) Diễn biến tỷ giá trên thị trường ngoại hối trong nước;

đ) Trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.

6. Sở Giao dịch thực hiện phương án can thiệp thị trường ngoại tệ đã được phê duyệt.
	1. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN) như sau:

“ Điều 15. Can thiệp thị trường trong nước
1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện can thiệp thị trường trong nước thông qua các hình thức sau:

a) Mua, bán ngoại tệ với đồng Việt Nam dưới hình thức mua, bán ngoại tệ giao ngay; mua, bán ngoại tệ kỳ hạn; mua, bán quyền chọn mua, quyền chọn bán ngoại tệ hoặc các hình thức mua bán khác do Thống đốc quyết định; 

b) Hoán đổi ngoại tệ với đồng Việt Nam;

c) Các hình thức can thiệp thị trường trong nước khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Vụ Chính sách tiền tệ chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối và Sở Giao dịch: 

a) Báo cáo Thống đốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các hình thức can thiệp thị trường trong nước khác quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

b) Trình Thống đốc quyết định các hình thức mua bán khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

c) Đề xuất phương án can thiệp thị trường trong nước báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc phê duyệt.

3. Việc bán ngoại tệ cho các dự án đã được Chính phủ bảo lãnh và cam kết chuyển đổi ngoại tệ sẽ được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ.

4. Nội dung phương án can thiệp thị trường trong nước bao gồm: Thời gian can thiệp, loại ngoại tệ can thiệp, tỷ giá can thiệp, số lượng ngoại tệ can thiệp, hình thức can thiệp, đối tác thực hiện can thiệp và các nội dung khác có liên quan.

5. Cơ sở xây dựng phương án can thiệp thị trường trong nước: 

a) Mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá;

b) Quy mô DTNHNN;

c) Tình hình thị trường ngoại tệ và/hoặc tình hình thanh khoản đồng Việt Nam;

d) Các yếu tố khác tùy theo từng trường hợp cụ thể (nếu có).

6. Sở Giao dịch thực hiện phương án can thiệp thị trường trong nước đã được phê duyệt.”
2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN
	1. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 01/2014/TT-NHNN:
- Điều 15 Thông tư 01/2014/TT-NHNN đã được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN. 

- Điều 18 Nghị định 50 quy định về “Can thiệp thị trường trong nước”, do đó, đề xuất sửa Điều 15 Thông tư 01 thành “Can thiệp thị trường trong nước” để phù hợp với quy định tại Nghị định 50.
- Quy định hiện nay chưa đề cập đến yếu tố “tình hình thanh khoản đồng Việt Nam”, trong khi đây là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc, xem xét khi thực hiện can thiệp thị trường ngoại tệ. Đồng thời, quy định về tình hình thị trường ngoại tệ và tình hình thanh khoản VNĐ sẽ bao hàm đầy đủ hơn các yếu tố cần thiết để quyết định phương án can thiệp. Vì vậy cần bổ sung yếu tố này vào Thông tư. Ngoài ra, để có sự linh hoạt trong việc xây dựng phương án can thiệp, cần bổ sung thêm “Các yếu tố khác tùy theo từng trường hợp cụ thể (nếu có)”.
2. Để thuận tiện cho việc tham chiếu, dự thảo Thông tư bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN, đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 01/2014/TT-NHNN.


	Điều 26. Chế độ hạch toán

2. Nguyên tắc xác định giá vàng:

a) Vàng tiêu chuẩn quốc tế: Căn cứ tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Vụ Chính sách tiền tệ cung cấp và giá vàng quy đô la Mỹ niêm yết trên màn hình Reuters trước 10 giờ sáng ngày làm việc cuối cùng của tháng, Vụ QLNH xác định giá vàng tiêu chuẩn quốc tế thuộc DTNHNN;

b) Vàng tài khoản hạch toán theo giá vàng tiêu chuẩn quốc tế;

c) Vàng miếng và vàng khác do NHNN quản lý xác định trên cơ sở so sánh giá vàng tiêu chuẩn quốc tế và giá bán vàng miếng bình quân của 03 ngân hàng thương mại được phép kinh doanh vàng miếng có doanh số giao dịch lớn nhất của tháng trước và của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC niêm yết trước 10 giờ sáng ngày làm việc cuối cùng của tháng, giá hạch toán sẽ là giá thấp hơn.
3. Căn cứ tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố và tỷ giá giữa các loại ngoại tệ niêm yết trên màn hình Reuters hoặc Bloomberg hoặc các phương tiện khác trước 10 giờ sáng ngày giao dịch, Sở Giao dịch xác định tỷ giá tính chéo của các ngoại tệ thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước để hạch toán.
	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 26 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN) như sau: 

“2. Nguyên tắc xác định giá vàng:

a) Giá vàng thuộc DTNHNN tính theo đơn vị USD/g và VND/g và được lấy 3 đơn vị sau dấu thập phân.

b) Giá vàng tiêu chuẩn quốc tế thuộc DTNHNN được xác định như sau: 

- Giá 01g vàng quy USD = giá Bid trên màn hình Refinitiv trước 10 giờ sáng ngày báo cáo * 0,0321507465.
- Giá 01g vàng quy VND = giá Bid trên màn hình Refinitiv * 0,0321507465 * Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố vào ngày báo cáo.
c) Vàng tài khoản, vàng miếng và vàng khác do NHNN quản lý hạch toán theo giá vàng tiêu chuẩn quốc tế.”
“3. Căn cứ tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố và tỷ giá giữa các loại ngoại tệ niêm yết trên màn hình Refinitiv hoặc Bloomberg hoặc các phương tiện khác trước 10 giờ sáng ngày giao dịch, Sở Giao dịch xác định tỷ giá tính chéo của các ngoại tệ thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước để hạch toán.”
2. Bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN
	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Thông tư 01/2014/TT-NHNN:
- Khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Thông tư 01/2014/TT-NHNN đã được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN. 

- Dự thảo Thông tư sửa đổi theo hướng áp dụng một giá hạch toán vàng là giá vàng tiêu chuẩn quốc tế cho các loại vàng thuộc DTNHNN do: 

     + Theo TT 19/2015/TT-NHNN quy định “Hệ thống tài khoản kế toán NHNN”, vàng được theo dõi như một loại ngoại tệ và chỉ có 01 mã tiền tệ duy nhất là XAU. 
     + Trên hệ thống T24 của NHNN, mỗi loại ngoại tệ chỉ cho phép ghi nhận 1 tỷ giá duy nhất, không thể thiết lập cơ chế một ngoại tệ tương ứng với nhiều hơn 1 tỷ giá. Việc tồn tại 2 tỷ giá với cùng loại ngoại tệ (vàng) gây khó khăn  cho công tác hạch toán kế toán trên hệ thống phần mềm. 
2. Để thuận tiện cho việc tham chiếu, dự thảo Thông tư bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN, đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Thông tư 01/2014/TT-NHNN.

	Điều 28. Chế độ cung cấp thông tin

Việc cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý DTNHNN được thực hiện như sau:

2. Vụ Dự báo, thống kê cung cấp cho Vụ QLNH và SGD:

a) Muộn nhất ngày 25 hàng tháng: Số liệu liên quan đến diễn biến thanh khoản ngoại tệ và tình hình tiền gửi ngoại tệ và vàng của Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng tại NHNN của tháng trước;

b) Muộn nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý báo cáo/60 ngày kể từ ngày kết thúc năm báo cáo: Số liệu thực hiện cán cân thanh toán quốc tế quý/năm trước và ước thực hiện cán cân thanh toán cho quý/năm hiện tại; 

c) Muộn nhất ngày 20 tháng cuối hàng quý: Dự báo tình hình thị trường tài chính quốc tế theo các quốc gia và khu vực có đồng tiền thuộc DTNHNN của quý sau;

d) Muộn nhất ngày 15 tháng đầu hàng quý: Báo cáo về tỷ lệ lạm phát tiền tệ và các chỉ số kinh tế vĩ mô trong nước của quý trước;

đ) Muộn nhất ngày cuối cùng hàng tháng: Bảng cân đối tiền tệ của NHNN và Bảng cân đối tiền tệ toàn ngành của tháng trước.  
	Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 28 như sau: 

“2. Vụ Dự báo, thống kê cung cấp cho Vụ Quản lý ngoại hối và Sở Giao dịch:

a) a) Muộn nhất ngày 25 hàng tháng: Số liệu liên quan đến diễn biến thanh khoản ngoại tệ và tình hình tiền gửi ngoại tệ và vàng của Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước của tháng trước;

b) b) Muộn nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý báo cáo: Số liệu thực hiện cán cân thanh toán quý; 
c) c) Muộn nhất sau 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm báo cáo: số liệu thực hiện cán cân thanh toán năm;

d) d) Muộn nhất ngày cuối cùng hàng tháng: Bảng cân đối tiền tệ của NHNN và Bảng cân đối tiền tệ toàn ngành của tháng trước.
	Các thông tin dự báo tình hình thị trường tài chính quốc tế theo các quốc gia và khu vực có đồng tiền thuộc DTNHNN do Vụ DBTK cung cấp hiện nay được tổng hợp dựa trên Reuters và trang web của các quốc gia, không phải là số liệu dự báo của Vụ DBTK. Bên cạnh đó, các thông tin, số liệu về tỷ lệ lạm phát tiền tệ và các chỉ số kinh tế vĩ mô trong nước do Tổng cục Thống kê công bố định kỳ công khai trên website của Tổng cục Thống kê, Vụ DBTK chỉ là đơn vị tổng hợp số liệu thứ cấp từ website của Tổng cục Thống kê, tất cả các đơn vị có thể dễ dàng truy cập và lấy số liệu định kỳ. Do đó, để phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thực tế triển khai tại Vụ DBTK, dự thảo Thông tư sẽ bỏ quy định tại điểm c và d khoản 2 Thông tư 01/2014/TT-NHNN và tách quy định tại điểm b khoản 2 để dễ dàng tham chiếu hơn.

	Khoản 5 vào Điều 32 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN) như sau:
“5. Vụ Chính sách tiền tệ

a) a) Công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước và hệ thống mạng thông tin Refinitiv;
b) b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này.”
	Bãi bỏ khoản 16 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN
	Việc công bố tỷ giá trung tâm trên cổng thông tin điện tử của NHNN đã được quy định tại  Quyết định 2730/QĐ-NHNN ngày 31/12/2015 về việc công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam với một số ngoại tệ khác và Thông tư 26/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của NHNN. Do vậy, để tránh việc chồng chéo quy định, đảm bảo tính thống nhất trong việc công bố thông tin của NHNN, dự thảo Thông tư bãi bỏ quy định khoản 16 Điều 1 Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

	Phụ lục 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 tại Thông tư 01/2014/TT-NHNN
	Thay thế các Phụ lục số 01 tại Thông tư 01/2014/TT-NHNN bằng các Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
	Bỏ mục 5. Trích Quỹ DTNH trong năm tại Phụ lục 01:

Số liệu trích Quỹ DTNH theo các QĐ của TTCP là số liệu không phát sinh thường xuyên trong khi Báo cáo số dư DTNHNN là số liệu cần khai thác thường xuyên và cho nhiều đối tượng. Bên cạnh đó, các khoản trích này đã được SGD theo dõi và có báo cáo riêng theo quy định tại QĐ của Thống đốc về việc sử dụng Quỹ DTNH. Do vậy, việc bỏ mục 5 tại Phụ lục 01 là cần thiết để đảm bảo tính kịp thời của số liệu về số dư DTNH hàng ngày và giảm chỉ tiêu báo cáo không phát sinh thường xuyên.


DỰ THẢO
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